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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

1. Danh mục các ký hiệu 

1.1. Các ký hiệu bằng chữ Latinh 

A Biên độ dao động, 

ASF Hệ số địa tầng 

[B]n Ma trận quan hệ biến dạng - chuyển vị của phần tử, 

 [C]n, [C] Ma trận cản của phần tử , ma trận cản của hệ, 

E Mô đun đàn hồi của vật liệu, 

e Hệ số rỗng của đất,  

fS Sức kháng ma sát trên thành lỗ xuyên, 

fSP Tần suất lấy mẫu, 

F(t) Hàm tải trọng động của đoàn tàu theo thời gian, 

g Gia tốc trọng trường, 

G Mô đun kháng trượt của vật liệu, 

Ic Hệ số ứng xử của địa tầng, 

[K]n, [K] Ma trận độ cứng phần tử, ma trận độ cứng của hệ, 

L Cường độ rung động lớn nhất, 

[M]n, [M] Ma trận khối lượng phần tử, ma trận khối lượng của hệ, 

 Số búa SPT/30cm, 

PI Chỉ số dẻo của đất, 

qc Sức kháng mũi trong thí nghiệm CPT, 

t1, t2 Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc tính toán VRMS, 

U, UX, UY Chuyển vị, chuyển vị theo phương x và y, 

,   Véc tơ chuyển vị nút của phần tử, véc tơ chuyển vị nút của hệ, 

vn Vận tốc dao động tại thời điểm n, 

vmax Vận tốc dao động lớn nhất, 

vmax Hiệu quả giảm giá trị vận tốc rung lớn nhất, 

vP Vận tốc truyền sóng nén, 
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vS Vận tốc truyền sóng cắt, 

v, vx, vy Vận tốc dao động, vận tốc dao động theo phương x và y, 

vref Vận tốc dao động tham chiếu, 

vRMS Vận tốc dao động  căn quân phương, 

V Vận tốc khai thác chạy tàu, 

1.2. Các ký hiệu bằng chữ Hy Lạp 

,  Các tham số trong tích phân Newmark, 

R, R Các hằng số cản Rayleigh, 

S Độ dày đệm đàn hồi trong trường hợp bố trí 1 lớp, 

S1 Độ dày đệm đàn hồi lớp trên trong trường hợp bố trí 2 lớp, 

S2 Độ dày đệm đàn hồi lớp dưới trong trường hợp bố trí 2 lớp, 

t Bước thời gian tích phân, 

L Hiệu quả giảm rung, 

 Hiệu quả giảm rung trung bình, 

(z) Hàm số phân bố tải trọng P=1 tại tọa độ z, 

 Biên độ biến dạng cắt, 

’V Ứng suất có hiệu thẳng đứng, 

 Hệ số Poisson, 

i, j Các tần số dao động riêng, 

i, j Các tỷ số cản, 

 Tỷ số cản, 

2. Danh mục các chữ viết tắt 

BEM Phương pháp phần tử biên 

CPT Thí nghiệm xuyên tĩnh, 

DFN Phương pháp mạng rời rạc đứt gãy 

DLT2013     Phần mềm tính toán tải trọng động của đoàn tàu tác dụng xuống 

vỏ hầm, 



 

viii 

 

FEM Phương pháp phần tử hửu hạn, 

FDM Phương pháp sai phân hữu hạn, 

GPMB Giải phóng mặt bằng, 

PPV Vận tốc dao động đỉnh, 

PTHH Phần tử hữu hạn,  

RMS Căn quân phương, 

SPT Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, 

Sylomer Tên vật liệu đàn hồi tiêu chuẩn của hãng Getzner, 

SR Ký hiệu của loại Sylomer tiêu chuẩn của hãng Getzner, 

SDOF Hệ một bậc tự do, 

TpHCM Thành phố Hồ Chí Minh, 

VdB Đơn vị của cường độ rung hay decibel rung động, 

 


